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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /TB-STTTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá thẩm định giá cho gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành 
Văn hoá - Thể thao và Du lịch” 

 

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông 

tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá thẩm định giá cho 

gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch”. Nội 

dung cụ thể như phụ lục kèm theo. 

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói thầu (Giá chào hàng 

bằng VNĐ, bao gồm thuế và chi phí triển khai). 

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 07 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa 

điểm nhận hồ sơ: Số 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Các Công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá; 

- Lưu: VT, TTGSĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC   

Bảng danh mục công việc của gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn 

hoá - Thể thao và Du lịch” 

STT Chức năng Mô tả Thông tin chi tiết 

1 Nhóm chức năng của Quản trị hệ thống 

1.1 
Quản lý 
người dùng 

Thêm mới người dùng  

Cập nhật thông tin người 

dùng 
 

Xóa thông tin người dùng  

Phân quyền người dùng  

2 Quản lý thông tin Di tích lịch sử 

2.1 
Thông tin Di 
tích 

Thêm mới thông tin Tên Di tích, địa chỉ Di tích, cấp 

quản lý,  số quyết định, ngày đạt 
chuẩn, loại hình Di tích, Loại Di 

Tích 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

2.2 
Lịch sử sửa 

chữa 

Thêm mới thông tin Tên Di tích sửa chữa, hạng mục 
sửa chữa, kinh phí sửa chữa di 

tích, thời gian bắt đầu và hoàn 
thành sửa chữa di tích 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

2.3 Hồ sơ Di tích 

Thêm mới thông tin 

Tên hồ sơ Di tích, Tên Di tích, 
hình ảnh Di tích 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

2.4 
Loại hình Di 

tích 

Thêm mới thông tin 

Tên loại hình Di tích Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

2.5 Hình Di tích 

Thêm mới thông tin 

Tên Di Tích, hình ảnh Di tích, 

mô tả hình ảnh Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 
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STT Chức năng Mô tả Thông tin chi tiết 

3 Quản lý thông tin Di sản văn hóa phi vật thể 

3.1 

Thông tin Di 

sản văn hóa 
phi vật thể 

Thêm mới thông tin Tên Di sản, địa chỉ Di sản, cấp 
quản lý,  số quyết định, ngày đạt 

chuẩn, loại hình Di sản, Loại Di 
sản 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

3.2 
Lịch sử sửa 
chữa 

Thêm mới thông tin Tên Di sản sửa chữa, hạng mục 

sửa chữa, kinh phí sửa chữa di 
sản, thời gian bắt đầu và hoàn 

thành sửa chữa di sản 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

3.3 Hồ sơ Di sản 

Thêm mới thông tin 

Tên hồ sơ Di sản, Tên Di sản, 
hình ảnh Di sản 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

3.4 
Thông tin 

Loại hình 

Thêm mới thông tin 

Tên loại hình Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

3.5 Hình Di sản 

Thêm mới thông tin 

Tên Di sản, hình ảnh Di sản, mô 
tả hình ảnh 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

4 Quản lý thông tin Danh lam thắng cảnh 

4.1 

Thông tin 

Danh lam 
thắng cảnh 

Thêm mới thông tin Tên Danh lam thắng cảnh, địa 
chỉ Di sản, cấp quản lý,  số quyết 

định, ngày đạt chuẩn, loại hình 
Danh lam thắng cảnh, Loại 

Danh lam thắng cảnh 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

4.2 
Lịch sử sửa 
chữa 

Thêm mới thông tin Tên Danh lam thắng cảnh sửa 
chữa, hạng mục sửa chữa, kinh 

phí sửa chữa Danh lam thắng 
cảnh, thời gian bắt đầu và hoàn 

thành sửa chữa Danh lam thắng 
cảnh 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 
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STT Chức năng Mô tả Thông tin chi tiết 

4.3 Hồ sơ Di sản 

Thêm mới thông tin 
Tên hồ sơ Danh lam thắng cảnh, 

Tên Danh lam thắng cảnh, hình 
ảnh Danh lam thắng cảnh 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

4.4 
Thông tin 

Loại hình 

Thêm mới thông tin 

Tên loại hình Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

4.5 
Hình Danh 
lam thắng 

cảnh 

Thêm mới thông tin 
Tên Danh lam thắng cảnh, hình 
ảnh Danh lam thắng cảnh, mô tả 

hình ảnh 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

5 Quản lý thông tin tổ chức xã hội và nghề nghiệp 

5.1 

Thông tin tổ 
chức xã hội 

và nghề 
nghiệp 

Thêm mới thông tin 

Tên tổ chức xã hội và nghề 
nghiệp, địa chỉ tổ chức xã hội và 

nghề nghiệp, số quyết định, 
ngày thành lập tổ chức xã hội và 

nghề nghiệp, số lượng thành 
viên tổ chức xã hội và nghề 

nghiệp, quy chế hoạt động, trạng 
thái hoạt động, danh sách ban 
chấp hành, tên chủ nhiệm tổ 

chức xã hội và nghề nghiệp, loại 
hình tổ chức xã hội và nghề 

nghiệp. 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

5.2 

Thông tin hồ 
sơ tổ chức xã 

hội và nghề 
nghiệp 

Thêm mới thông tin 
Tên hồ sơ tổ chức xã hội và nghề 
nghiệp, tên tổ chức xã hội và 

nghề nghiệp, file đính kèm 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

5.3 
Thông tin 
Loại hình 

Thêm mới thông tin 

Tên loại hình Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

5.4 Thêm mới thông tin 
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STT Chức năng Mô tả Thông tin chi tiết 

Thông tin 

chủ nhiệm 

Cập nhật thông tin Họ tên chủ nhiệm, năm sinh chủ 
nhiệm, giới tính, số điện thoại 

chủ nhiệm Tìm kiếm, thống kê 

6 Quản lý thông tin câu lạc bộ 

6.1 
Thông tin 
câu lạc bộ 

Thêm mới thông tin 
Tên câu lạc bộ, địa chỉ, số quyết 
định, ngày thành lập câu lạc bộ, 

số lượng thành viên câu lạc bộ, 
quy chế hoạt động, trạng thái 

hoạt động, danh sách ban chấp 
hành, tên chủ nhiệm câu lạc bộ, 

loại hình câu lạc bộ. 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

6.2 
Thông tin hồ 

sơ câu lạc bộ 

Thêm mới thông tin 

Tên hồ sơ câu lạc bộ, tên câu lạc 

bộ, file đính kèm 
Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

6.3 
Thông tin 
Loại hình 

Thêm mới thông tin 

Tên loại hình Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

6.4 
Thông tin 
chủ nhiệm 

Thêm mới thông tin 
Họ tên chủ nhiệm, năm sinh chủ 
nhiệm, giới tính, số điện thoại 

chủ nhiệm 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

7 Quản lý thông tin giải 

7.1 
Thông tin 

giải 

Thêm mới thông tin Tên giải, tên đơn vị phối hợp, kế 
hoạch tổ chức giải, thể lệ giải, 

kinh phí xã hội hóa, thời gian tổ 
chức giải, kinh phí giải 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

8 Quản lý thông tin cở sở kinh doanh 

8.1 
Thêm mới thông tin 

Tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ cơ 
sở kinh doanh, tên đơn vị quản Cập nhật thông tin 



4 

STT Chức năng Mô tả Thông tin chi tiết 

Thông tin cơ 

sở kinh 
doanh 

Tìm kiếm, thống kê 

lý, diện tích cơ sở kinh doanh, 

loại hình cơ sở kinh doanh 

8.2 

Thông tin 

đơn vị quản 
lý 

Thêm mới thông tin 

Tên đơn vị quản lý Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

8.3 
Thông tin 

Loại hình 

Thêm mới thông tin 

Tên loại hình Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

9 Quản lý thông tin cộng tác viên 

9.1 
Thông tin 
cộng tác viên 

Thêm mới thông tin Họ tên cộng tác viên, ngày sinh 
cộng tác viên, giới tính, số điện 

thoại cộng tác viên, địa chỉ cộng 
tác viên, quyết định phê duyệt, 

file quyết định, hình cộng tác 
viên, chuyên môn thể thao cộng 

tác viên 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

10 Quản lý thông tin cơ sở lưu trú 

10.1 
Thông tin cơ 

sở lưu trú 

Thêm mới thông tin 
Tên cơ sở lưu trú, địa chỉ cơ sở 
lưu trú, Tên loại cơ sở lưu trú, cơ 

sở lưu trú đủ tiêu chuẩn, hạng cơ 
sở, số quyết định, ngày hết hạn, 

số điện thoại cơ sở lưu trú, số 
lượng phòng, hình ảnh cơ sở lưu 

trú, thông tin khác của cơ sở lưu 
trú, website cơ sở lưu trú, 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

10.2 
Thông tin hồ 
sơ cơ sở lưu 

trú 

Thêm mới thông tin 

Tên hồ sơ cơ sở lưu trú, tên cơ 
sở lưu trú, file đính kèm 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

10.3 Thêm mới thông tin Tên loại cơ sở lưu trú 
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STT Chức năng Mô tả Thông tin chi tiết 

Thông tin 
loại cơ sở lưu 

trú 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

11 Quản lý thông tin công trình 

11.1 
Thông tin 

công trình 

Thêm mới thông tin Tên công trình, tên danh mục 
công trình, đơn vị quản lý công 

trình, hình ảnh công trình, địa 
chỉ công trình 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

11.2 
Thông tin 
danh mục 

công trình 

Thêm mới thông tin 

Tên danh mục công trình Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

12 Quản lý thông tin cơ sở dịch vụ lữ hành 

12.1 
Thông tin cơ 
sở dịch vụ lữ 

hành 

Thêm mới thông tin Tên cơ sở dịch vụ lữ hành, tên 
công ty, tên chủ doanh nghiệp, 

loại hình kinh doanh, email cơ 
sở dịch vụ lữ hành, số điện thoại 

cơ sở lữ hành, số quyết định, 
giấy cấp phép của cơ sở 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

12.2 
Thông tin cơ 
sở dịch vụ lữ 

hành 

Thêm mới thông tin 
Tên hồ sơ cơ sở dịch vụ lữ hành, 
tên cơ sở dịch vụ lữ hành, file 

đính kèm 

Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

13 Quản lý thông tin xã đạt chuẩn 

13.1 
Thông tin xã 

đạt chuẩn 

Thêm mới thông tin 

ID xã đạt chuẩn, số quyết định, 

ngày đạt chuẩn, file đính kèm 
Cập nhật thông tin 

Tìm kiếm, thống kê 

14 

Thời gian 

bảo hành, hỗ 
trợ kỹ thuật 

12 tháng  
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